Họ và tên:.............................................................Lớp:............................
ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA CUỐI HKII LỊCH SỬ 8
I. Trắc nghiệm
Câu 1: Vào những năm 60 của thế kỉ XIX, trong khi thực dân Pháp ráo riết mở rộng chiến tranh xâm lược, triều đình Huế đã thực hiện chính sách gì?
A. Cải cách kinh tế, xã hội                               
 B. Cải cách duy tân
C. Chính sách ngoại giao mở cửa 
D. Thực hiện chính sách nội trị, ngoại giao lỗi thời, lạc hậu.
Câu 2: Thực dân Pháp chính thức đổ bộ xâm lược nước ta vào thời gian nào?
A. Ngày 9 tháng 1 năm 1858.                      B. Ngày 1 tháng 9 năm 1858.
C. Ngày 30 tháng 9 năm 1858.                    D. Ngày 1 tháng 9 năm 1885.
Câu 3: Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp bị thất bại là do?
   A. Quân dân ta chiến đấu anh dũng.        B. Tài chỉ huy của Nguyễn Tri Phương
   C. Quân Pháp thiếu lương thực.              D. Khí hậu khắc nghiệt.
Câu 4: Sau hiệp ước Nhâm Tuất, triều đình đã có hành động gì?
   A. Tập trung lực lượng đàn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Trung và Bắc Kỳ.
   B. Lãnh đạo nhân dân tổ chức kháng chiến.
   C. Kiên quyết đòi Pháp trả lại các tỉnh đã chiếm đóng.
   D. Hòa hoãn với Pháp để chống lại nhân dân.
Câu 5: Sau thất bại trong trận Cầu Giấy lần thứ hai (19-5-1883), thực dân Pháp có dã tâm gì?
   A. Xâm chiếm toàn bộ Việt Nam
   B. Cho quân rút khỏi Hà Nội để bảo toàn lực lượng.
   C. Tăng viện binh từ Pháp sang để chiếm toàn Hà Nội.
   D. Tiến hành đàn áp, khủng bố nhân dân ta.
Câu 6: Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương là cuộc khởi nghĩa nào?
   A. Cuộc phản công của phái chủ Chiến ở kinh thành Huế 1885
   B. Khởi nghĩa Ba Đình 1886-1887
   C. Khởi nghĩa Bãi Sậy 1883 – 1892
   D. Khởi nghĩa Hương Khê 1885 – 1895
 Câu 7: Vì sao phong trào Cần vương thất bại?
   A. Không được tầng lớp nhân dân ủng hộ.
   B. Vua Hàm Nghi bị thực dân Pháp bắt.
   C. Địa hình bất lợi trong quá trình đấu tranh.
   D. Thiếu một giai cấp tiên tiến đủ sức lãnh đạo
Câu 8: Nông dân Yên Thế đứng lên nhằm mục đích gì?
  A. Giúp vua cứu nước                                 B. Bảo vệ cuộc sống
  C. Giành lại độc lập.                                   D. Cứu nước, cứu nhà
Câu 9: Vì sao cuộc khởi nghĩa Yên Thế được xem là cuộc khởi nghĩa nông dân?
A. Cuộc khởi nghĩa có nông dân tham gia dưới sự chỉ huy của văn thân sĩ phu.
B. Cuộc khởi nghĩa mà mục tiêu chủ yếu là đòi ruộng đất cho nông dân.
C. Cuộc khởi nghĩa mà lực lượng tham gia chủ yếu là nông dân.
D. Cuộc khởi nghĩa mà lãnh đạo và lực lượng tham gia khởi nghĩa đều là nông dân.
Câu 10: Nội dung nào không phải là nguyên nhân nào dẫn tới thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Thế?
A. Bó hẹp trong một địa phương, dễ bị cô lập
B. So sánh lực lượng quá chênh lệch, thực dân Pháp và phong kiến cấu kết đàn áp
C. Chưa có sự lãnh đạo của giai cấp tiên tiến
D. Cuộc khởi nghĩa thu hút quá nhiều các nhà yêu nước
II. Tự luận
Câu 1: Em hãy kể tên các hiệp ước mà triều đình Huế đã ký với thực dân Pháp?
· Hiệp ước Nhâm Tuất năm 1862.
· Hiệp ước Giáp Tuất năm 1874.
· Hiệp ước Hác-Măng năm 1883.
· Hiệp ước Pa-tơ-nốt năm 1884
Câu 2: Thế nào là chế độ thuộc địa nửa phong kiến? Việt Nam bị biến thành nước thuộc địa, nửa phong kiến phong khi nào?
· Thuộc địa nửa phong kiến thực chất là một nước thuộc địa nhưng chế độ phong kiến vẫn được duy trì làm tay sai cho thực dân trong việc áp bức bóc lột nhân dân.
· Việt Nam bị biến thành nước thuộc địa, nửa phong kiến vào năm 1884, khi triều đình kí hiệp ước Pa-tơ-nốt (6/6/1884) với Pháp.
Câu 3: (2,0 điểm) So sánh cuộc khởi nghĩa Hương Khê với khởi nghĩa Yên thế (Về thời gian, lãnh đạo, lực lượng tham gia, tính chất)?
	Nội dung
	Hương Khê
	Yên Thế

	Thời gian
	10 năm (1885-1896) 
	Gần 30 năm (1884-1913)

	Lãnh đạo
	Văn thân, sĩ phu
	Nông dân

	Lực lượng tham gia
	Đông đảo văn thân, sĩ phu, nông dân.
	Nông dân.

	Tính chất
	Phong trào yêu nước chống Pháp theo ý thức hệ phong kiến và thể hiện tinh thần dân tộc sâu sắc.
	Phong trào mang tính chất tự vệ, tự phát


Câu 4: Ý nghĩa của lá cờ đỏ sao vàng?
Cờ đỏ tượng trưng cho những người Việt Nam yêu nước đã ngã xuống vì độc lập tự do, sao vàng năm cánh trên lá cờ tượng trưng cho khối đoàn kết năm tầng lớp, giai cấp trong xã hội là: Sĩ, nông, công, thương, binh.
Câu 5: Quá trình Sài Gòn trở thành trung tâm kinh tế quan trọng nhất của Nam Kì?
· Có nhiều công xưởng, nhà máy, xí nghiệp, trường nghề, cầu đường...được xây dựng (xưởng đóng tàu Ba son, bưu điện thành phố, cầu Bình Lợi...)
· Nhiều sông ngòi, kênh rạch được nạo vét, diện tích đất canh tác được mở rộng, sản lượng lúa gạo xuất cảng tăng nhanh.
· Nhiều nghành nghề, hình thức kinh doanh mới xuất hiện.
· Các tầng lớp giai cấp mới xuất hiện: tư sản, công nhân, tiểu tư sản...


Chúc các em thi tốt! 
